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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế, khu vực liên quan đến các chính sách
Quốc tế và khu vực đang trải qua những biến đổi sâu sắc và nhanh chóng, tạo ra cả cơ hội và thách thức lớn cho các địa phương như Hà Tĩnh trong việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tiếp tục là động lực chủ đạo, với sự hội tụ và phát triển vượt bậc của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet Vạn vật (IoT), và công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Những tiến bộ này không chỉ làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, kinh doanh mà còn tái định hình cách thức quản trị và đời sống xã hội.
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng đang định hình lại nền kinh tế thế giới, đặc biệt từ sau đại dịch COVID-19, khi thương mại điện tử, làm việc từ xa và dịch vụ số trở thành xu hướng chủ đạo. Các quốc gia đang đầu tư mạnh vào hạ tầng số, như mạng 5G và trung tâm dữ liệu, đồng thời tăng cường an ninh mạng để bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, với sự góp mặt của các startup công nghệ và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, đang phát triển mạnh mẽ tại các trung tâm như Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), Thâm Quyến (Trung Quốc) và Bangalore (Ấn Độ), những yếu tố này đã tạo ra hàng triệu việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia thành viên cũng đang nỗ lực thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội. Singapore là quốc gia dẫn đầu với việc khởi xướng Chương trình “Smart Nation” (Quốc gia thông minh) ngay từ năm 2014, Chương trình này hướng tới xây dựng một xã hội nơi công nghệ số được tích hợp vào mọi khía cạnh của cuộc sống, từ giao thông, y tế, giáo dục đến quản lý đô thị; trong thời gian vừa qua, Singapore đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, bao gồm mạng lưới Internet tốc độ cao, trung tâm dữ liệu và các nền tảng tích hợp quốc gia; mạng 5G đã được triển khai trên toàn quốc, tạo điều kiện cho các ứng dụng công nghệ cao như IoT, xe tự lái và thực tế ảo; hệ thống dữ liệu quốc gia (National Data Repository) giúp thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, đảm bảo sự minh bạch và tối ưu hóa tài nguyên. Thái Lan cũng chính thức công bố khái niệm “Thái Lan 4.0” từ năm 2014, đây là mô hình kinh tế nhằm chuyển đổi Thái Lan từ một nước được định hướng bởi công nghiệp sang một đất nước được định hướng bởi công nghệ cao; đó là nền kinh tế dựa vào giá trị, với việc chuyển đổi sản xuất từ hàng hóa sang sản phẩm sáng tạo, chuyển đổi các hoạt động theo định hướng công nghiệp sang những hoạt động được thúc đẩy bởi công nghệ, sáng tạo và đổi mới, thay đổi trọng tâm từ sản xuất sản phẩm sang cung cấp dịch vụ. Indonesia cũng ghi dấu ấn với các siêu ứng dụng như Go-Jek, cung cấp đa dạng dịch vụ từ vận tải đến tài chính,... Tuy nhiên, khu vực vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Khoảng cách số giữa các quốc gia phát triển như Singapore và các nước đang phát triển như Lào hay Campuchia vẫn còn lớn, dẫn đến sự chênh lệch về cơ hội tiếp cận công nghệ. Các vấn đề như an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật cao cũng là những rào cản cần vượt qua. Để giải quyết những thách thức này, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã triển khai Khung Hội nhập Số, nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực và xây dựng một thị trường số thống nhất.
1.2. Bối cảnh trong nước và trong tỉnh liên quan đến các chính sách
a) Bối cảnh trong nước
- Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đã nhận định, đánh giá:
“Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, tốc độ và sự bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chậm; quy mô, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách xa so với nhóm các nước phát triển; nhận thức của nhiều cấp, nhiều ngành, cán bộ, công chức và Nhân dân về chuyển đổi số chưa đầy đủ và sâu sắc; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa có bước đột phá, chưa làm chủ được công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi; thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng số còn nhiều hạn chế; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức. 
Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu cần có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
Nghị quyết này được ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực nông nghiệp trước đây, đã thổi một luồng sinh khí mới, nhấn mạnh sự cần thiết của những đột phá chiến lược trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết đã vạch ra năm hướng đột phá cốt lõi: thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược; trong đó xác định “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
- Để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025, đây là một chương trình hành động toàn diện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương. Những văn kiện này không chỉ là sự tiếp nối mà còn là sự nâng tầm các chiến lược quốc gia đã có, như Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ) hay Chương trình Chuyển đổi số quốc gia (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ), tạo nên một hệ thống chủ trương, chính sách đồng bộ và mạnh mẽ. 
- Ngày 27/6/2025, Quốc hội ban hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đồng thời có nhiều quy định, văn bản mới về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Trung ương ban hành, như: Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2025; Luật số Sở hữu trí tuệ năm 2025; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025; Luật Công nghệ cao năm 2025; Luật Chuyển đổi số năm 2025; Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15… Chính phủ ban hành các Nghị định, như: Số 113/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; số 265/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; số 268/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; số 127/2026/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal; số 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. 
Đây là những quy định, hành lang pháp lý để triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước trong thời gian tới; trong đó có nhiều quy định mới cần cụ thể hóa thành chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương.
b) Bối cảnh của tỉnh
- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị[footnoteRef:1]; chủ động bố trí nguồn lực, nhân lực, kiện toàn cơ chế, chính sách; tập trung tháo gỡ các nút thắt, khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. [1:  Tỉnh ủy Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ: Quyết định số 1149-QĐ/TU ngày 11/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Quyết định số 1223-QĐ/TU ngày  04/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo; Quyết định số 47-QĐ/TU ngày 04/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo;…] 

- Trong đó, về hoàn thiện thể chế, tại Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 01/4/2025 của Tỉnh ủy có nội dung “Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật (quy định về lĩnh vực đất đai, đầu tư, mua sắm công, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ, thuế, tín dụng...) thuộc thẩm quyền của địa phương hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, tháo gỡ các điểm nghẽn, các rào cản về thể chế, cơ chế chính sách và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển mang tính đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã kết luận “Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung; ban hành các cơ chế chính sách mới đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Chương trình số 17-CTr/BCĐ ngày 13/02/2026) có nội dung“Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất. Hoàn thiện chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; chính sách, thu hút, phát triển nguồn nhân lực khoa học cơ bản, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2025 – 2030”.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2030, nhằm tạo động lực chính thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển bền vững 2 con số trong giai đoạn mới.
- Đồng thời, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW như: Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030”. Các văn bản này đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo hành lang pháp lý và nguồn lực để thúc đẩy phát triển trong giai đoạn tới.   
Do vậy, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết, đúng quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý, chính trị và thực tiễn.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu chung
- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
- Chính sách được xây dựng phải đổi mới, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, không trùng lắp với các chương trình, dự án khác của Trung ương và của tỉnh. Thủ tục thực hiện đơn giản, đối tượng thủ hưởng tiếp cận dễ dàng, khả năng giải ngân nguồn vốn cao.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ gắn với yêu cầu giải quyết các bài toán lớn của tỉnh.
- Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, mở rộng thị trường KH&CN, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa nhằm hướng đến việc tăng số lượng sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, và phát triển hệ sinh thái thị trường KH&CN năng động, minh bạch phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh.
- Xây dựng và vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và mô hình kinh doanh mới.
- Chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng đến việc hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến,… để doanh nghiệp Hà Tĩnh có điều kiện hội nhập sâu rộng.
- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn thông qua hỗ trợ chi phí mua chế phẩm sinh học.
- Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tập trung thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sử dụng nền tảng số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xóa bỏ khoảng cách số, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Nhóm chính sách 1: Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật của cấp trên, thiếu nguồn lực và đồng bộ trong tổ chức thực hiện[footnoteRef:2]. Bên cạnh đó, có khoảng trống pháp lý khi các chính sách hiện hành (các nội dung chính sách có trong Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2025). [2:  Như: Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ: số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; số 2205/QĐ-TTg ngày  24/12/2020 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 01/4/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW] 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không khuyến khích được doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất và xây dựng quyền sở hữu trí tuệ, từ đó làm giảm năng suất lao động và hiệu quả kinh tế; không phát huy được vai trò định hướng, dẫn dắt của nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, sự chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân, từ đó làm giảm sự gắn kết cộng đồng và vai trò làm chủ của nhân dân. Không ngăn chặn được tình trạng các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bị các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài "đánh cắp" và đăng ký bảo hộ trí tuệ, gây rủi ro lớn cho việc xuất khẩu hàng hóa và bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 5.600 triệu đồng, bình quân 1.112  triệu đồng/ năm). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách sẽ góp phần:
+ Giúp sản phẩm tăng khả năng nhận diện, khẳng định uy tín và chất lượng, từ đó tăng giá bán và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường cao cấp và xuất khẩu. Thúc đẩy việc đổi mới mẫu mã, cải tiến sản phẩm, nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường sẽ giúp nhiều nhóm ngành có liên quan cùng phát triển (nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, du lịch…), qua đó tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế địa phương vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Đảm bảo các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bị các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài "đánh cắp" và đăng ký bảo hộ trí tuệ; giảm thiểu rủi ro lớn cho việc xuất khẩu hàng hóa và bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế.
+ Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất và xây dựng thương hiệu, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.
+ Phát huy vai trò cộng đồng, đặc biệt là hợp tác xã, tổ hợp tác: Quá trình phát triển tài sản trí tuệ yêu cầu tổ chức sản xuất chặt chẽ, có sự phối hợp giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, nâng cao tính chủ động và vai trò làm chủ của người dân. Tạo động lực cho các HTX, tổ hợp tác tham gia tích cực vào quá trình tạo lập, đăng ký và quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Thông qua đó, kết nối nông dân - doanh nghiệp - thị trường, từ đó hình thành chuỗi giá trị bền vững. Thúc đẩy sự đoàn kết, liên kết sản xuất quy mô lớn.
+ Nhiều sản phẩm gắn với làng nghề, vùng địa lý đặc thù, văn hóa bản địa... khi được bảo hộ SHTT sẽ góp phần duy trì tri thức truyền thống, khẳng định giá trị di sản và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.
- Tác động về giới (nếu có): Phụ nữ thường là lực lượng chính trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến... Chính sách hỗ trợ SHTT tạo điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế và năng lực kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới. Tạo cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và thủ tục pháp lý về sở hữu trí tuệ.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có phát sinh thủ tục hành chính mới.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua đánh giá tác động từ những mặt tích cực và tiêu cực của mỗi giải pháp đưa ra, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn giải pháp 2:
- Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Giúp tăng giá trị gia tăng sản phẩm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh - là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thị trường.
- Thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, Chương trình 42-CTr/TU, Kế hoạch 231 của UBND tỉnh: (1) Số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả về phần mềm và giống cây trồng)/năm; (2) Số sản phẩm/dịch vụ đổi mới sáng tạo được thương mại hóa mỗi năm; (3) Số sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền phần mềm, giống cây trồng có địa chỉ tại tỉnh mỗi năm; (4) Số sản phẩm/dịch vụ đổi mới sáng tạo được thương mại hóa mỗi năm; (5) Doanh nghiệp có hoạt động đối mới quy trình, mô hình kinh doanh.
2. Chính sách 2:  Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị 
2.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật của cấp trên, gây ra sự thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện[footnoteRef:3]. [3:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 01/4/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ cao và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.] 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không có biện pháp khuyến khích thúc đẩy các cơ sở đổi mới, chuyển giao công nghệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; không khuyến khích phát triển hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ các công nghệ cao, công nghệ chiến lược để hình thành các doanh nghiệp mạnh của tỉnh.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026 – 2030 là 31.800 triệu đồng, bình quân 6.360 triệu đồng/ năm). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách sẽ góp phần thu hút đầu tư, chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh từ đó nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và kinh tế địa phương. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về chuyển giao, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, thu nhập và mức sống của người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua đánh giá tác động từ những mặt tích cực và tiêu cực của mỗi giải pháp đưa ra, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2; xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 sẽ giải quyết được các vấn đề sau:
- Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở; nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và kinh tế địa phương.
- Thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chương trình số 42-CTr/TU: (1) Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo/ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh; (2) Dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh; (3) Thu hút thêm tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Hà Tĩnh.
3. Nhóm chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường
3.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa chủ trương, đường lối của nhà nước về xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường vào điều kiện thực tiễn của địa phương bằng giải pháp chính sách để hỗ trợ, cụ thể như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 14/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 18/6/2025. Các Nghị định của Chính phủ, như: số 127/2026/NĐ-CP ngày 06/01/2026 về việc quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal; số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021–2030; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 22/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, có khoảng trống pháp lý khi các chính sách hiện hành (các nội dung chính sách có trong Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2025).
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, thiếu hỗ trợ sẽ hạn chế khả năng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân trong việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận chất lượng, và cải tiến năng suất (như ISO, G.A.P, Lean, Kaizen), điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, và OCOP trên thị trường trong nước và quốc tế. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thiếu thiết bị hiện đại để phân tích, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
- Tác động về giới (nếu có): Không có tác động về giới
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026 – 2030 khoảng hơn 10.800 triệu đồng, bình quân 2.160 triệu đồng/ năm). Tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp về vấn đề xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sẽ được nâng lên rõ rệt; các sản phẩm cung cấp ra thị trường đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và người dân an tâm khi lựa chọn mua và sử dụng; Góp phần tăng năng suất lao động, thu nhập và mức sống của người lao động tại các doanh nghiệp.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách áp dụng cho tất cả tổ chức, cá nhân mà không phân biệt giới tính.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có phát sinh thủ tục hành chính mới.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua nội dung đánh giá nêu trên cho thấy mặc dù giải pháp 2 có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh nhưng xét về mặt tổng thể thì mang lại nhiều tác động tích cực đối với hệ thống pháp luật, về kinh tế - xã hội và về giới. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn giải pháp 2 là ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo.
4. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học
4.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về phát triển công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống bằng các giải pháp chính sách để thực hiện, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 24/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 429/QĐ-CP ngày 21/3/2021 của Chính Phủ về phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học trong nông nghiệp đến năm 2030; Chương trình số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh ngày 4/7/2023 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Bên cạnh đó, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu ứng dụng chế phẩm sinh học trong tổ chức triển khai thực hiện “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2030” và Kế hoạch số 499/KH -UBND của UBND tỉnh ngày 23/10/2024 về Triển khai thực hiện "Đề án Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030” có khoảng trống pháp lý khi nội dung chính sách có trong Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2025), làm giảm tính liên tục trong hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học tại Hà Tĩnh. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, thiếu hỗ trợ tài chính sẽ hạn chế khả năng của các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trong việc mua chế phẩm sinh học để xử lý nhanh gốc rạ tại đồng ruộng, xử lý môi trường; sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, rác thải sinh hoạt; điều này có thể làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng cạnh tranh. Thiếu hỗ trợ sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, gia tăng phát thải khí nhà kính do xử lý không hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, gốc rạ, hoặc chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở khu vực nông thôn.
- Tác động về giới (nếu có): Phụ nữ, đặc biệt là những người tham gia sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản ở khu vực nông thôn, sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do thiếu hỗ trợ tài chính để mua chế phẩm sinh học. Phụ nữ thường đảm nhận các công việc nông nghiệp ở quy mô nhỏ và có ít nguồn lực tài chính hơn nam giới, nên việc không có chính sách hỗ trợ sẽ làm gia tăng khoảng cách giới trong tiếp cận công nghệ.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 17.250 triệu đồng, bình quân 3.450 triệu đồng/năm). Tuy nhiên, việc hỗ trợ 70% kinh phí mua chế phẩm sinh học sẽ giúp các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý gốc rạ, và cải thiện môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hạn chế phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Việc sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm trồng trọt và chất thải chăn nuôi sẽ giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm xanh. Qua đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách giai đoạn 2022 – 2025 cho thấy 1 đồng chế phẩm tạo ra 10 đồng sản phẩm phân bón từ tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ.
- Tác động về giới (nếu có): Không có tác động về giới
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
4.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua nội dung đánh giá nêu trên cho thấy mặc dù giải pháp 2 có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh nhưng xét về mặt tổng thể thì mang lại nhiều tác động tích cực đối với hệ thống pháp luật, về kinh tế - xã hội và về giới. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn giải pháp 2 là ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo.
5. Nhóm chính sách hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
5.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật của cấp trên, gây ra sự thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện[footnoteRef:4]. [4:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 01/4/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.] 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không có biện pháp khuyến khích hình thành các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo (Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh), hạ tầng khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng, dẫn đến không phát huy hết các tiềm năng của địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm thiểu cơ hội tạo việc làm, đặc biệt là đối với giới trẻ. Không xây dựng, hình thành được một cộng đồng đổi mới sáng tạo và năng động; không phát huy được các ý tưởng đổi mới và huy động được các nguồn lực trong xã hội để phát triển.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2030 khoảng 6.600 triệu đồng, bình quân 1.320 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, thực hiện các chính sách sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương thông qua hỗ trợ hình thành và phát triển tổ chức đổi mới sáng tạo, hạ tầng khởi nghiệp sáng tạo... góp phần nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, gia tăng đóng góp của khối kinh tế tư nhân đối với phát triển  kinh tế xã hội của địa phương. 
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Có làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
5.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua đánh giá tác động từ những mặt tích cực và tiêu cực của mỗi giải pháp đưa ra, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn giải pháp 2; xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải quyết được các vấn đề sau:
- Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Thực hiện các chính sách sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương thông qua hỗ trợ hình thành và phát triển tổ chức đổi mới sáng tạo, hạ tầng khởi nghiệp sáng tạo...; góp phần nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, gia tăng đóng góp của khối kinh tế tư nhân đối với phát triển  kinh tế xã hội của địa phương.
- Thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chương trình hành động số 42-CTr/TU: (1) Số vườn ươm/khu làm việc chung/trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
6. Nhóm chính sách hỗ trợ chuyển đổi số
6.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc không ban hành chính sách hỗ trợ sẽ dẫn đến không cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về phát triển chuyển đổi số bằng các giải pháp chính sách, như: Luật Chuyển đổi số; Luật doanh nghiệp công nghệ số. Các Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 
Thiếu giải pháp về chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030.
Đồng thời có khoảng trống pháp lý khi một số nội dung chính sách có trong Nghị quyết 119/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024-2025 hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2025).
 - Tác động về kinh tế - xã hội: Không ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định chỉ tiêu “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt 15- 20%”; tuy nhiên còn thiếu các nhóm chính sách quan trọng thúc đẩy khối doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số như: Hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số; Hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trung gian. 
- Tác động về giới (nếu có): Phụ nữ, đặc biệt là những người làm việc trong các sở, ban, ngành, cấp xã hoặc tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, sẽ bị ảnh hưởng do thiếu hỗ trợ tài chính, làm giảm động lực tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số. Phụ nữ thường chiếm tỷ lệ cao trong các công việc hành chính công tại địa phương, và việc không hỗ trợ có thể làm gia tăng khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ số. Thiếu Tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ hạn chế khả năng hướng dẫn phụ nữ sử dụng các ứng dụng số, làm giảm cơ hội tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên công nghệ.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành chính sách sẽ kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có của tỉnh tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và đảm bảo chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo có tính khả thi.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 60.467,6 triệu đồng, bình quân 12.093,52 triệu đồng/năm). Tuy nhiên, hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ nâng cao năng lực hướng dẫn và triển khai chuyển đổi số tại cộng đồng; hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, cung cấp dịch vụ công nghệ số tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của tỉnh.
- Tác động về giới (nếu có): Không có tác động về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
6.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua nội dung đánh giá nêu trên cho thấy mặc dù giải pháp 2 có ảnh hưởng đến ngân sách tỉnh nhưng xét về mặt tổng thể thì mang lại nhiều tác động tích cực đối với hệ thống pháp luật, về kinh tế - xã hội và về giới. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn giải pháp 2 là ban hành chính sách hỗ trợ như dự thảo.
III. PHỤ LỤC  
Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026 – 2030 là 132.517,6 triệu đồng, bình quân 26.503,52 triệu đồng/ năm (có Phụ lục dự toán kinh phí kèm theo).
Trên đây là Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về đánh giá tác động của chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Phụ lục
Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026 – 2030

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Tại Điều
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	 
	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 
	 
	 
	65.450.000

	1
	Điều 4
	[bookmark: RANGE!C7]Hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước cho các đối tượng sở hữu trí tuệ
	 
	 
	 
	5.600.000

	 
	 
	Hỗ trợ thiết kế, đăng ký bão hỗ nhãn hiệu
	Đơn
	400
	12.000
	4.800.000

	 
	 
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
	Đơn
	20
	15.000
	300.000

	 
	 
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích và giống cây trồng mới
	Đơn
	10
	50.000
	500.000

	2
	Điều 5
	[bookmark: RANGE!C11]Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị
	 
	 
	 
	31.800.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị mới 
	Cơ sở
	24
	450.000
	10.800.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng được chuyển giao theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ
	Cơ sở
	3
	2.000.000
	6.000.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược hoặc công nghệ tạo ra sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do cơ quan có thẩm quyền ban hành
	Cơ sở
	3
	5.000.000
	15.000.000

	3
	Điều 6
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng
	 
	 
	 
	7.500.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho hợp tác xã
	Hợp tác xã
	70
	50.000
	3.500.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp
	Doanh nghiệp
	50
	60.000
	3.000.000

	 
	 
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (Lean, Kaizen, TPM, KPI, MFCA, TQM)
	Doanh nghiệp
	10
	100.000
	1.000.000

	4
	Điều 7
	Hỗ trợ thử nghiệm mẫu và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	 
	 
	 
	3.300.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thử nghiệm mẫu và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của nước xuất khẩu, tiêu chuẩn Halal, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ
	Sản phẩm
	140
	20.000
	2.800.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	Sản phẩm
	20
	25.000
	500.000

	 
	 
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng và công nhận hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho các phòng thử nghiệm 
	Đơn vị
	10
	70.000
	700.000

	6
	Điều 8
	Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học (50 triệu đồng/xã, phường/ năm x 69 xã, phường x 5 năm)
	Xã, phường
	345
	50.000
	17.250.000

	II
	 
	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	 
	 
	 
	6.600.000

	7
	Điều 9
	[bookmark: RANGE!C25]Hỗ trợ thành lập tổ chức đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	Đơn vị
	4
	150.000
	600.000

	8
	Điều 10
	Hỗ trợ hình thành, quản lý và vận hành hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
	 
	 
	 
	6.000.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho cơ sở đầu tư hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
	Đơn vị
	3
	2.000.000
	6.000.000

	III
	 
	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ
	 
	 
	 
	60.467.600

	10
	Điều 11
	[bookmark: RANGE!C29]Hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng (1,2 triệu đồng/ Tổ/ tháng x 51 tháng x 823 Tổ)
	Tổ
	823
	61.200
	50.367.600

	11
	Điều 12
	Hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số
	 
	 
	 
	10.100.000

	 
	 
	Chi phí nghiên cứu và phát triển; sản xuất thử nghiệm
	Dự án
	15
	300.000
	4.500.000

	 
	 
	Chi phí tư vấn khởi nghiệp
	Dự án
	40
	40.000
	1.600.000

	 
	 
	Chi phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ
	Dự án
	40
	100.000
	4.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	132.517.600


    
